
Bộ TẢI CHÍNH 

Số: 69/2016/TT-BTC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2016 

THÔNG Tư 
Quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí xuất khẩu, 

nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh; 
nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế hoặc gia công xuât khâu xăng 

dầu, khí; dầu thô xuất khẩu, nhập kháu; hàng hóa xuấí khâu, nhập khâu 
phục vụ hoạt động dầu khí. 

Căn cứ Luật Hải quan sổ 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sổ 45/2005/QH11 ngày 14 
tháng 06 năm 2005; 

Căn cứ Luật Quản lỷ thuế sổ 78/2006/QH10 ngày 29 tháng 11 năm 2006; 
Luật sửa đoi, bố sung một số điểu của Luật quản lỷ thuế sổ 21/2012/QH13 ngày 
20 thảng 11 năm 2012; Luật sửa đối, bổ sung một số điểu của các Luật về thuế 
số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH1Ỉ ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Luật Dầu khỉ ngày 06 tháng 7 năm 1993; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Dầu khí ngày 09 tháng 6 năm 2000; Luật sửa đổi, bo sung 
một sổ điều của Luật Dầu khí ngày 03 tháng 6 năm 2008; 

Căn cứ Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 
tháng 12 năm 2007; 

Căn cứ Nghị định sổ 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của 
Chỉnh phủ quy định chi tiết và biện pháp thỉ hành Luật Hải quah về thủ tục hải 
quan, kiếm fra, giám sát, kiếm soát hải quan; 

Căn cứ Nghị định sổ 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bố sung một số điểu của các 
Luật về thuế và sửa đổi, bố sung một so Điều của các Nghị định về thuế; 

Căn cứ Nghị định sổ 87/2010/NĐ-CP ngày 13 thảng 8 năm 2010 của 
Chính phủ quy định chi tiết thỉ hành một sổ Điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế 
nhập khẩu; 

Căn cứ Nghị định sổ 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của 
Chỉnh phủ về kinh doanh xăng dầu; 

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành một sổ điểu của Luật quản lý thuế và Luật 
sửa đối, bố sung một số điều của Luật quản ỉỷ thuế; 

1 



Căn cứ Nghị định 187/20Ỉ3/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chỉnh phù quy^ 
định chi tiết thi hành Luật Thương mại vế hoạt động mua bán hàng hỏa quôc tê 
và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hỏa với nước 
ngoài; 

Căn cứ Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 03 năm 2016 của 
Chính phủ về kinh doanh khỉ; 

Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 20ỉ3 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cẩu tố chức của Bộ 
Tài chính; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định thủ tục hải quan đổi 
với xăng dâu, hóa chât, khí xuất khâu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyên 
khẩu, quá cảnh; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế hoặc gia công 
xuất khấu xăng dầu, khí; dâu thô xuãt khẩu, nhập khau; hàng hóa xuẩt khâu, 
nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí. 

CHƯƠNG I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều lẻ Pham vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí 
xuất khẩu, nhập khấu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh; nguyên liệu 
nhập khẩu để sản xuất và pha chế hoặc gia công xuất khẩu xăng dầu, khí; dầu 
thô xuất khẩu, nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động 
dầu khí. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1 ẻ Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu và Thương 
nhân sản xuất xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP. 

2. Thương nhân kinh doanh khi đầu mối được phép xuất khẩu, nhập khẩu, 
kinh doanh tạm nhập, tái xuất, quá cảnh, chuyển cảng khí theo quy định tại Nghi 
định số 19/2016/NĐ-CP và quy định của Bộ Công Thương. 

3 ệ Thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất. 

4. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. 

5. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí trên cơ sở Hợp đồng dầu 
khí ký kết với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo quy đinh của pháp luật. 

6. Nhà thầu phụ, tổ chức cá nhân nhập khẩu bao gồm việc nhập khẩu trực 
tiêp, ủy thác, đâu thâu, đi thuê và cho thuê lại đê cung câp cho tổ chức, cá nhân 
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tiến hành hoạt động dầu khí thông qua Hợp đồng dịch vụ dầu khí hoặc Họp 
đồng cung cấp hàng hóa. 

7. Thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu dầu thôế 

8. Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định theo quy định của pháp 
luật (sau đây gọi tắt là Thương nhân giám định); cơ quan kiểm tra nhà nước về 
chất lượng và Tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định. 

9. Đại lý làm thủ tục hải quan. 

10ễ Công chức hải quan, cơ quan hải quan. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Khí quy định tại Thông tư này là khí dầu mỏ hóa lỏng, khí thiên nhiên 
hóa lỏng và khí thiên nhiên nén. 

2. Khí dầu mỏ hóa lỏng là sản phẩm hydrocacbon có nguồn gốc dầu mỏ 
với thành phần chính là Propan (công thức hóa học C3ĨỈ8) hoặc Butan (công thức 
hóa học C4H10) hoặc hỗn hợp của cả hai loại này, tên tiếng Anh: Liqueíied 
Petroleum Gas (viết tắt là LPG); tại nhiệt độ, áp suất bình thường LPG ở thể khí 
và khi được nén đến một áp suất hoặc làm lạnh đến nhiệt độ nhất định LPG 
chuyển sang thể lỏng. 

3. Khí thiên nhiên hóa lỏng là sản phẩm hydrocacbon ở thể lỏng, có 
nguồn gốc từ khí tự nhiên với thành phần chủ yếu là Metan (công thức hóa học 
CH4), tên tiếng Anh: Liqueũed Natural Gas (viết tắt là LNG); tại nhiệt độ, áp 
suất bình thường LNG ở thể khí và khi được làm lạnh đến nhiệt độ nhất định 
LNG chuyển sang thể lỏng. 

4. Khí thiên nhiên nén là sản phẩm hydrocacbon ở thể khí được nén ở áp 
suất cao, có nguồn gốc từ khí tự nhiên với thành phần chủ yếu là Metan (công 
thức hóa học CHẠ tên tiếng Anh: Compressed Natural Gas (viết tắt là CNG). 

5. Hóa chất quy định tại Thông tư này là hóa chất ở thể khí hoặc thể lỏng. 

Điều 4. Một số quy định đặc thù 

1. Thương nhân thực hiện kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu quy 
định tại khoản 2, khoản 4, khoản 5 Điều 35 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và 
quy định tại Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương. 

2. Thương nhân chỉ được bơm xãng dầu, hóa chất, khí, nguyên liệu từ 
phương tiện vận chuyển vào bồn, bể và ngược lại nếu đáp ứng các quy định: 

a) Đối với xăng dầu, hóa chất, khí nhập khẩu, tạm nhập; nguyên liệu nhập 
khẩu: 
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a. 1) Có tờ khai hải quan được đăng ký theo quy định; 

a.2) Có giấy đăng ký giám định khối lượng có xác nhận của Thương nhân 
giám định hoặc tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định; 

a.3) Có Biên bản lấy mẫu hoặc chứng từ lấy mẫu có xác nhận của Thương 
nhân với cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng (đối với trường hợp thuộc 
Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra nhà nước về chất lượng); 

a.4) Có giám sát của cơ quan hải quan: 

Căn cứ nội dung khai báo của Thương nhân tại ô "Phần ghi chú" trên tờ 
khai hải quan (ký hiệu bồn, bể; ngày, giờ dự kiến bơm), tình hình thực tế tại đơn 
vị, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khâu, tạm nhập quyêt 
định biện pháp, hình thức giám sát phù hợp. Thương nhân chịu trách nhiệm bơm 
xăng dầu, hóa chất, khí, nguyên liệu từ phương tiện vận chuyển vào bồn, bể: 

a.4ễl) Hàng hóa được bơm vào bồn, bể đang chứa xăng dầu, hóa chất, khí, 
nguyên liệu hoặc các kho chứa được thiết kế nhiều đường ống dẫn liên hoàn thì 
phải đảm bảo cùng chủng loại với hàng hóa đã có sẵn trong bồn, bể chứa; 

a.4.2) Thương nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bơm xăng 
dầu, hóa chất, khí, nguyên liệu theo khai báo; giữ nguyên trạng hàng hóa chứa 
trong bồn, bể cho đến khi có kết luận của cơ quan kiếm tra nhà nước về chất 
lượng đối với trường hợp hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải 
kiểm tra nhà nước về chất lượng và lô hàng được thông quan theo quy định. 

b) Đối với xăng dầu, hóa chất, khí xuất khẩu, tái xuất: 

b.l) Có tờ khai hải quan được đăng ký theo quy định; 

b.2) Có giám sát của cơ quan hải quan: 

Căn cứ nội dung khai báo của Thương nhân tại ô "Phần ghi chú" trên tờ 
khai hải quan (thông báo vị trí dự kiến, ký hiệu bồn, bể; ngày, giờ dự kiến bơm), 
tình hình thực tế tại đơn vị, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục 
xuất khẩu, tái xuất quyết định biện pháp, hình thức giám sát phù hợp. Thương 
nhân chịu trách nhiệm bơm xăng dầu, hóa chất, khí từ bồn, bể sang phương tiện 
vận chuyển để xuất ra nước ngoài hoặc để cung ứng (tái xuất) cho đối tượng quy 
định tại điểm b khoản 4, khoản 5 Điều 35 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP hoặc 
xuất khẩu cho đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 19, khoản 2 Điều 35 Nghị 
định số 19/2016/NĐ-CP. 

c) Trường hợp các thông tin khai báo của Thương nhân tại ô "Phần ghi 
chú" quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều này có thay đổi so với dự kiến thì 
trước khi bơm xăng dầu, hóa chất, khí, Thưcmg nhân có văn bản gửi cơ quan hải 
quan nơi thực hiện giám sát (bằng hình thức fax hoặc gửi trực tiếp). Trường hợp 
phương tiện vận chuyên vào xêp hoặc dỡ hàng ngoài giờ hành chính hoặc trong 
ngày lễ thì trước khi bơm xăng dầu, hóa chất, khí, Thương nhân phải thông báo 
cho cơ quan hải quan qua điện thoại, email và nộp bổ sung vào ngày làm việc 
tiếp theoỂ 
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d) Các bồn, bể sau khi được bơm xăng dầu, hóa chất, khí, nguyên liệu 
chịu sự giám sát của cơ quan hải quanẵ Căn cứ vào loại hàng hóa, loại hình nhập 
khẩu và tình hình thực tế, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quyết định việc niêm 
phong bồn, bể chứa trừ trường hợp bơm vào bồn, bể có hệ thống liên hoàn. 

3. Kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với xăng dầu, hóa chất, khí nhập 
khấu, tạm nhập; nguyên liệu nhập khẩu: 

Xăng dầu, hóa chất, khí, nguyên liệu thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu 
phải kiếm tra nhà nước về chất lượng thực hiện lấy mẫu để kiểm tra chất lượng 
trước khi bơm từ phương tiện vận chuyển vào bồn, bể. 

a) Khi có Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng lô hàng đáp 
ứng yều cầu chất lượng nhập khẩu thì công chức hải quan ghi nhận trên Hệ 
thống việc Thương nhân nộp kết quả kiểm tra về chất lượng. 

b) Trường họp kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng lô hàng không 
đáp ứng yêu cầu chất lượng nhập khẩu, hàng hóa nhập khẩu: 

bẽ 1) Đối với lô hàng tái chế: 

Trước khi thực hiện tái chế, Thương nhân có văn bản thông báo cho Chi 
cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu, tạm nhập kế hoạch tái chế (tờ khai 
nhập khẩu, loại hàng, số lượng, hĩnh thức, thời gian, địa điểm tái chế) và chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về việc tái chế. Sau khi tái chế, nếu xăng dầu, hóa 
chất, khí vẫn không đáp ứng yêu cầu chất lượng nhập khẩu thì toàn bộ xăng dầu, 
hóa chất, khí, nguyên liệu (cả cũ và mới) buộc phải xuất khẩu, tái xuất theo quy 
định tại điểm b.2 dưới đây và xử lý theo quy định về xử lý vi phạm hành chính 
và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan. 

b.2) Đối với lô hàng phải xuất khẩu, tái xuất: 

Xuất khẩu, tái xuất toàn bộ số hàng hóa chứa trong bồn, bể. 

Đối với hàng hóa phải có Giấy phép xuất khẩu hoặc đăng ký kế hoạch 
xuất khẩu, lượng hàng hóa phát sinh ngoài lượng nhập khẩu ban đầu khi kiểm 
tra không đạt chất lượng thì phải có Giấy phép hoặc đăng ký theo quy định. 

4. Xác định lượng xăng dầu, hóa chất, khí xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập 
tái xuất; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế hoặc gia công xuất khẩu 
xăng dầu, khí; dầu thô xuất khẩu, nhập khẩu: 

Tỷ lệ hao hụt xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất; nguyên 
liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế xăng dầu hoặc gia công xuất khẩu xăng 
dầu phải phù hợp với tỷ lệ hao hụt theo quy định tại Thông tư số 43/2015/TT-
BCT ngày 08/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. 

a) Lượng xăng dầu, hóa chất, khí xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất; 
nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế hoặc gia công xuất khẩu xăng 
dầu, khí vận chuyến bằng phương tiện vận tải đường thủy qua cửa khẩu cảng 
thủy nội địa, cửa khẩu cảng biển căn cứ theo Thông báo kết quả giám định về 
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